


Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THCS …………….
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên:

	                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA LÍ, LỚP 8
(Năm học 2023 - 2024)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tuần
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	
	ST
	TT
	
	
	

	CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII  ( 5 tiết)

	1
	Bài 1. Cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ
	3
	1,2,4
	1,2
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ Châu âu, Mỹ.
	Lớp học

	2
	Bài 2. Cách mạng công nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ
	2
	5,7
	2,3
	-Máy tính, ti vi.
- Hình ảnh về những thành tựu của cách mạng công nghiệp (Máy kéo sợi Gien -ny, Động cơ hơi nước…
	Lớp học

	CHƯƠNG 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX (2 tiết)

	3
	Bài 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
	2
	8,10
	3,4
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ các nước Đông Nam Á từ thế kỉ XVI-XI.
- Hình ảnh thực dân phương tây xâm lược Đông Nam Á.
	Lớp học

	CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII ( 9 TIẾT).

	4
	Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	2
	11,13
	4,5
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài.
- Hình ảnh vua Lê- chúa Trịnh
	Lớp học

	5
	Bài 5. Quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII
	1
	16
	6
	-Máy tính, ti vi.
- Hình ảnh vi deo về Nguyễn Hữu Cảnh.
- Lược đồ vùng đất phía Nam sau khi nhà Nguyễn lập phủ Gia Định
	Lớp học

	

	6
	Bài 6 . Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	1
	19
	7
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVIII.
- Hình ảnh về giai cấp thống trị vua quan thế kỉ XVIII.
	Lớp học



	7
	Ôn tập
	1
	24
	8
	Máy tính, ti vi
	Lớp học

	8
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	27
	9
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	9
	Bài 7. . Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII
	2
	22,28,29
	8,10,
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ khởi nhĩa nông dân Tây Sơn.
- Chân dung 3 anh em nhà Tây Sơn.
	Lớp học

	10
	Bài 8. Kinh tế, văn hoá và tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII
	2
	31,32
	11
	Máy tính, ti vi.
- Một số hình ảnh về sự phát triển kinh tế văn hóa như đồ thủ công (gốm, lụa…) các công trình kiến trúc như Đình, chùa,….
	Lớp học

	CHƯƠNG 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX ( 7 tiết)

	11
	Bài 9. Các nước Âu – Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	2
	34,35
	12
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ thuộc địa và vị trí địa lý các nước Anh- Pháp- Đức- Mỹ.
- Bảng so sánh vị trí kinh và thuộc địa của các Anh- Pháp- Đức- Mỹ.
	Lớp học



	12
	Bài 10. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

	2
	37,38
	13
	Máy tính, ti vi
- Hình ảnh phong trào công nhân, Mác, Ăng ghen.
	Lớp học

	13
	Bài 11.  Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

	2
	40,43
	14,15
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ chiến tranh TG thứ nhất,
 - Hình ảnh vũ khí. Hậu quả của chiến tranh.
- Hình ảnh khởi nghĩa của công nhân Pê tơ rô grat tháng 2/1917.
- Hình ảnh Lê- nin.
- Hình ảnh Hồng quân Liên Xô bao vậy Cung Điện mùa Đông
	Lớp học

	CHƯƠNG 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII – XIX (2 TIẾT )

	14
	Bài 12. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

	3
	46,49
	16,17
	-Máy tính, ti vi.
- Hình ảnh thành tựu của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX: xe lửa, tàu chạy bằng động cơ hơi nước. Vũ khí quân sự. Máy móc sản xuất nông nghiệp….
	Lớp học




	15
	Ôn tập cuối kì I
	1
	52
	18
	Máy tính, tivi
- Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông


- Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur
-Video về văn hoá Ốc eo
	Lớp học

	16
	Kiểm tra cuối kì I
	2
	 53
	18
	Máy tính, tivi
- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac
- video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc
	Lớp học

	HỌC KÌ II
CHƯƠNG 6. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX (4 TIẾT)

	17
	Bài 13. Trung Quốc và Nhật Bản
	2
	57,60
	19,20
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ Trung Quốc nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Lược đồ CM tân Hợi.
- Hình ảnh Tôn Trung Sơn
	Lớp học

	18
	Bài 14. Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á
	2
	63,66
	21,22
	Máy tính, ti vi.
- Lược đồ Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Hình ảnh về các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Anh
Lược đồ Đông Nam Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
	Lớp học

	CHƯƠNG 7. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX ( 12 TIẾT)

	19
	Bài 15. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	4
	68,69,71,72
	23,24
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX .
- Hình ảnh về thành tựu kinh tế, Văn hóa, kiến trúc của Việt Nam thời kì này,
	Lớp học



	20
	Bài 16. Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX

	5
	74,75,77,84,87
	25,26,28,29
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì. Các tỉnh Bắc kì.
- Hình ảnh các nhà lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp như Nguyễn Trung Trực, Trương Định….
- Lược đồ các phong trào, các cuộc khởi nghĩa chống pháp của nhân dân ta như phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế.

	Lớp học

	21
	Ôn tập giữa kì II

	1
	78
	27
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	22
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	80
	27
	Máy tính, tivi
Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt nam
	Lớp học

	23
	Bài 17. Việt Nam đầu thế kỉ XX
	3
	90,93,95
	30,31,32
	-Máy tính, ti vi.
- Lược đồ Việt Nam khi Pháp tiến hành khai thác thuộc địa.
- Hình ảnh thay đổi về kinh tế, cơ sở hạ tầng của Việt Nam sau khi Pháp tiến hành khai thác thuộc địa.
- Hình ảnh giai cấp nông dân và công nhân thời kì này.
- Hình ảnh các nhà yeu nước như Phan Bội Châu, Phan châu Trinh…..
	Lớp học

	24
	Chủ đề 2: bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	4
	96,98,99,101
	32,98,99,101
	-Máy tính, ti vi.
- Bản đồ Việt Nam thế kỉ XXI
- Tranh ảnh tuyên truyền bảo vệ Biển Đông Việt Nam.
- Các văn bản pháp lý bảo vệ lợi ích và quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
	Lớp học



	25
	Ôn tập
	1
	102
	34
	Máy tính, ti vi
	Lớp học

	26
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	104
	35
	Đề kiểm tra
	Lớp học



II. Nhiệm vụ khác: Chủ nhiệm: Lớp 8.
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)


			


																	
							             


                                                                                                                                          Trang 5
